























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	CÁC VỊ TRẠNG NGUYÊN, BẢNG NHÃN, THÁM HOA QUA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN VIỆT NAM
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	PHẦN II. CÁC VỊ TRẠNG NGUYÊN, BẢNG NHÃN, THÁM HOA QUA CÁC TRIỀU ĐẠI CỦA VIỆT NAM
	I. DANH SÁCH CÁC VỊ TAM KHÔI TRIỀU TRẦN
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	TRẠNG NGUYÊN ĐÀO SƯ TÍCH
	BẢNG NHÃN LÊ HIẾN PHỦ
	THÁM HÓA TRẦN ĐÌNH THÂM
	II. DANH SÁCH CÁC VỊ TAM KHÔI TRIỀU LÊ SƠ
	8. KHOA NHÂM TUẤT-ĐẠI BẢO 3 LÊ THÁNH TÔNG
	TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN TRỰC
	BẢNG NHÃN NGUYỄN NHƯ ĐỒ
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	14. KHOA TÂN SỬU-HỒNG ĐỨC 12 LÊ THÁNH TÔNG
	TRẠNG NGUYÊN PHẠM ĐÔN LỄ
	BẢNG NHÃN LƯU HƯNG HIẾU
	THÁM HOA NGUYỄN DOÃN ĐỊCH
	15. KHOA GIÁP THÌN-HỒNG ĐỨC 15 LÊ THÁNH TÔNG
	TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN QUANG BẬT
	BẢNG NHÃN NGUYỄN GIÁC
	THÁM HOA MAI DUY TINH
	16. KHOA ĐINH MÙI-HỒNG ĐỨC 18 LÊ THÁNH TÔNG
	TRẠNG NGUYÊN TRẦN SÙNG DĨNH
	BẢNG NHÃN NGUYỄN ĐỨC HUẤN
	THÁM HOA THÂN CẢNH VÂN
	17. KHOA CANH TUẤT-HỒNG ĐỨC 21 ĐỜI LÊ THÁNH TÔNG
	TRẠNG NGUYÊN VŨ DUỆ
	BẢNG NHÃN NGÔ HOÁN
	THÁM HOA LƯU THƯ NGẠN
	18. KHOA QUÝ SỬ-HỒNG ĐỨC 24 ĐỜI LÊ THÁNH TÔNG
	TRẠNG NGUYÊN VŨ DƯƠNG
	BẢNG NHÃN NGÔ THẨM
	THÁM HOA LÊ HÙNG
	19. KHOA BÍNH THÌN-HỒNG ĐỨC 27 ĐỜI LÊ THÁNH TÔNG
	TRẠNG NGUYÊN NGHIÊM VIỆN
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	TRẠNG NGUYÊN ĐỖ LÝ KHIÊM
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	TRẠNG NGUYÊN LÊ NẠI
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	TRẠNG NGUYÊN ĐỖ TÔNG
	BẢNG NHÃN NGUYỄN HÃN
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	BẢNG NHÃN BÙI VỊNH
	THÁM HOA NGÔ SƠN KHOÁI
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	41. KHOA MẬU THÌN-SÙNG KHANG 3 MẠC MẬU HỢP
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	THÁM HOA NGUYỄN CUNG
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	TRẠNG NGUYÊN VŨ GIỚI
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	THÁM HOA ĐỖ CUNG
	46. KHOA QUÝ MÙI-DIÊN THÀNH 7 MẠC MẬU HỢP
	THÁM HOA NGUYỄN TUẤN NGẠN
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	BẢNG NHÃN NGUYỄN VĂN BÍCH
	THÁM HOA NGUYỄN VĂN THỰC
	54. KHOA TÂN SỬU-VĨNH THỌ 4 LÊ THẦN TÔNG
	TRẠNG NGUYÊN ĐẶNG CÔNG CHẤT
	BẢNG NHÃN ĐÀO CÔNG CHÍNH
	THÁM HOA NGÔ KHUÊ
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	TRẠNG NGUYÊN LƯU DANH CÔNG
	THÁM HOA SĨ LÂM
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	THÁM HOA VŨ THẠCH
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	61. KHOA MẬU TUẤT-VĨNH THỊNH 14 LÊ DỤ TÔNG
	THÁM HOA VŨ CÔNG TỀ
	62. KHOA TÂN SỬU-BẢO THÁI 2 LÊ DỤ TÔNG
	THÁM HOA NGÔ SÁCH TỐ
	63. KHOA GIÁP THÌN-BẢO THÁI 5 LÊ DỤ TÔNG
	BẢNG NHÃN HÀ TÔNG HUÂN
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